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THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN VIỆC HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa  ngày 12 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư  hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa,
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho lao động làm việc tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với lao động làm việc tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa; trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo nghề nghiệp); doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; các cơ quan, tổ chức khác, cá nhân có liên quan.
Điều 3. Hỗ trợ đào tạo nghề

1. Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi tắt là Nghị định số 39/2018/NĐ-CP) khi tham gia khóa đào tạo trình độ sơ cấp hoặc đào tạo dưới 03 tháng do cơ sở đào tạo nghề nghiệp đào tạo hoặc do doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP trực tiếp đào tạo, được miễn (hỗ trợ 100%) chi phí đào tạo.
2. Chi phí đào tạo trình độ sơ cấp hoặc đào tạo dưới 03 tháng do cơ sở đào tạo nghề nghiệp, doanh nghiệp trực tiếp đào tạo (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo) xây dựng trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật đối với từng nghề và đơn giá do nhà nước công bố tại thời điểm đào tạo.
Trường hợp chưa ban hành được định mức kinh tế - kỹ thuật, cơ sở đào tạo căn cứ hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng (sau đây gọi tắt là Thông tư số 152/2016/TT-BTC) để xây dựng chi phí đào tạo trình độ sơ cấp hoặc đào tạo dưới 03 tháng cho từng nghề phù hợp với chương trình và thời gian đào tạo.
3. Cơ sở đào tạo phải công bố công khai chi phí đào tạo trình độ sơ cấp hoặc chi phí đào tạo dưới 03 tháng đối với từng nghề đào tạo của cơ sở mình để người học và xã hội biết, giám sát.
Điều 4. Ngành, nghề đào tạo

1. Ngành, nghề đào tạo trình độ sơ cấp hoặc đào tạo dưới 3 tháng do doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn, xác định, nhưng phải phù hợp với ngành, nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được lựa chọn cơ sở đào tạo nghề nghiệp trên địa bàn cả nước, có ngành, nghề đào tạo quy định tại Khoản 1 của Điều này để cử người lao động tham gia các khóa đào tạo nghề.

3. Việc cử người lao động tham gia các khóa đào tạo nghề được thực hiện bằng văn bản của doanh nghiệp nhỏ và vừa cử một người lao động hoặc nhiều người lao động của doanh nghiệp, trong đó ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, thời gian làm việc tại doanh nghiệp, số sổ bảo hiểm xã hội, ngành, nghề cần đào tạo, hình thức đào tạo, dự kiến thời gian tham gia khóa đào tạo đối với từng người lao động (theo Mẫu số 01 kèm theo Thông tư này), gửi cơ sở đào tạo nghề nghiệp và Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Điều 5. Tổ chức đào tạo
1. Cơ sở đào tạo nghề nghiệp tiếp nhận văn bản của doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư này, thực hiện công tác tuyển sinh, nhập học đối với lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa như đối với người học của cơ sở đào tạo nghề nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
2. Người lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa cử tham gia khóa đào tạo trình độ sơ cấp hoặc đào tạo dưới 3 tháng được tổ chức học theo lớp riêng hoặc học hòa nhập cùng với người học của cơ sở đào tạo nghề nghiệp, do người đứng đầu cơ sở đào tạo nghề nghiệp quyết định và thông báo cho doanh nghiệp, người học trước khi khai giảng khóa học ít nhất 10 ngày làm việc.

3. Cơ sở đào tạo nghề nghiệp tổ chức đào tạo cho lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa cử tham gia khóa đào tạo trình độ sơ cấp theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp (sau đây gọi tắt là Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH) hoặc đào tạo dưới 3 tháng theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 43/2015/TT - BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên (sau đây gọi tắt là Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH).

Trường hợp người lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa được cử tham gia khóa đào tạo trình độ sơ cấp theo hình thức vừa làm vừa học thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học (sau đây gọi tắt là Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH).

Điều 6. Doanh nghiệp nhỏ và vừa trực tiếp đào tạo nghề cho lao động làm việc tại doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa trực tiếp đào tạo nghề cho lao động làm việc tại doanh nghiệp quy định tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP được tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp nếu có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp theo quy định tại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp hoặc được tổ chức đào tạo dưới 03 tháng nếu có đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH và được Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính kiểm tra kiểm tra các điều kiện tổ chức đào tạo theo quy định và có ý kiến bằng văn bản về: Tên nghề đào tạo, chương trình đào tạo, quy mô, địa điểm tổ chức đào tạo.
2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1 của Điều này trực tiếp tổ chức đào tạo nghề cho lao động làm việc tại doanh nghiệp theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này.

Điều 7. Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và quyết toán kinh phí
1. Lập kế hoạch, dự toán ngân sách: Hằng năm, căn cứ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm kế hoạch; số lượng đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và định mức chi phí đào tạo nghề; cơ sở đào tạo, cơ quan, đơn vị lập kế hoạch, dự toán chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dười 03 tháng cho cho lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổng hợp chung trong kế hoạch, dự toán chi ngân sách nhà nước của cơ sở đào tạo, cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính.

2. Việc quyết toán kinh phí thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dười 03 thàng cho lao động do doanh nghiệp nhỏ và vừa cử tham gia khóa học theo quy định của pháp luật hiện hành về ngân sách nhà nước. Hồ sơ quyết toán chi phí đào tạo nghề cho lao động do doanh nghiệp nhỏ và vừa cử tham gia khóa học trình độ sơ cấp hoặc đào tạo dưới 03 tháng, gồm:
a) Báo cáo quyết toán chi phí đào tạo nghề cho lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa;
b) Văn bản của doanh nghiệp nhỏ và vừa cử lao động của doanh nghiệp tham gia khóa học (bản gốc) nếu cơ sở đào tạo nghề nghiệp tổ chức đào tạo;
c) Quyết định mở lớp, kèm theo danh sách lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (bản gốc);
d) Quyết định công nhận tốt nghiệp, danh sách lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tốt nghiệp (bản gốc) kèm theo chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo dưới 03 tháng (bản sao);
đ) Biên bản hoặc quyết định của cơ sở đào tạo, kèm theo danh sách người lao động thôi học (bản gốc).

 Ngoài tài liệu, chứng từ trên, các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương tùy theo yêu cầu quản lý, bổ sung chứng từ, tài liệu quy định khác đảm bảo hồ sơ quyết toán phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Hồ sơ quyết toán chi phí đào tạo nghề cho lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa được lưu trữ, bảo quản riêng tại cơ sở đào tạo theo quy định.
Điều 8. Nguồn kinh phí

1. Kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này) do ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đảm bảo, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên, được giao hằng năm của bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
Hằng năm, nguồn kinh phí do ngân sách trung ương đảm bảo nếu thiếu, các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương báo cáo Bộ Tài chính để giao bổ sung kinh phí thực hiện. Kết thúc năm ngân sách, phần kinh phí do ngân sách trung ương đảm bảo chưa sử dụng hết (nếu có) được chuyển sang năm sau để tiếp tục thực hiện, không sử dụng cho mục đích khác.
2. Kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ 12 tháng trở lên do Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo.

Điều 9. Trách nhiệm thực hiện

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các quy định tại Thông tư này. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật. Định kỳ 3 năm, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị của địa phương; các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư này.
b) Bố trí kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Thông tư này.

c) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Thông tư này. Định kỳ 6 tháng (trước 30/7), hằng năm (trước 31/01 năm sau) gửi Bộ Tài chính báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí theo Mẫu số 07 kèm theo Thông tư này.
3. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, chỉ đạo việc sử dụng, tạm ứng, thanh quyết toán chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng đối với lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ 12 tháng trở lên từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

4. Trách nhiệm của bộ, ngành, cơ quan trung ương:
a) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo thuộc bộ, ngành, cơ quan trung ương tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Thông tư này.
b) Tổng hợp kế hoạch, dự toán; phân bổ, giao dự toán kinh phí; xem xét quyết toán chi phí đào tạo, kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa của các cơ sở đào tạo thuộc bộ, ngành, cơ quan trung ương theo quy định hiện hành.
c) Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa của các cơ sở đào tạo trực thuộc và các doanh nghiệp nhỏ và vừa cử người lao động tham gia khóa đào tạo nghề tại các cơ sở đào tạo này theo quy định của pháp luật. Định kỳ 6 tháng (trước 30/7), hằng năm (trước 31/01 năm sau) gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả thực hiện theo Mẫu số 04 kèm theo Thông tư này; gửi Bộ Tài chính báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí theo Mẫu số 07 kèm theo Thông tư này.
5. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
a) Tham mưu để xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Thông tư này.

 b) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc cơ quan, đơn vị và các cơ sở đào tạo trên địa bàn (trừ các cơ sở đào tạo thuộc bộ, ngành, cơ quan trung ương nêu tại Khoản 4 Điều này) tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng dẫn tại Thông tư này.
c) Tổng hợp kế hoạch, dự toán; phân bổ, giao dự toán kinh phí; xem xét quyết toán chi phí đào tạo và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa của các cơ sở đào tạo trên địa bàn (trừ các cơ sở đào tạo thuộc bộ, ngành, cơ quan trung ương) theo quy định hiện hành.
d) Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa của các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Định kỳ 6 tháng (trước 30/7) và hàng năm (trước 31/01 năm sau) tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo Mẫu số 05 kèm theo Thông tư này gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; gửi Sở Tài chính báo cáo tình hình kinh phí theo Mẫu số 06 kèm theo Thông tư này.

6. Trách nhiệm của doanh nghiệp nhỏ và vừa:

a) Thông tin, phổ biến chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của phát luật và hướng dẫn tại Thông tư này.
b) Hàng năm, đề xuất kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, gửi cơ quan chủ quản và Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với các nội dung chủ yếu: Đánh giá kết quả hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp năm trước (nếu có); dự kiến kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; dự kiến số lượng lao động cần đào tạo, ngành, nghề đào tạo, hình thức đào tạo; dự kiến chi phí đào tạo và các chi phí khác có liên quan.
c) Lựa chọn ngành, nghề đào tạo, cơ sở đào tạo nghề nghiệp và cử người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tham gia khóa đào tạo nghề theo quy định tại Thông tư này. Chịu trách nhiệm về việc lựa chọn, đề xuất việc cử người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tham gia khóa đào tạo nghề theo quy định của pháp luật.
d) Chuẩn bị các điều kiện để trực tiếp đào tạo nghề cho lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và triển khai thực hiện theo quy định của Pháp luật và hướng dẫn tại Thông tư này.

đ) Bố trí kinh phí của doanh nghiệp để hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tham gia các khóa đào tạo nghề tại cơ sở đào tạo nghề nghiệp và kinh phí để trực tiếp tổ chức đào tạo nghề tại doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật và hướng dẫn tại Thông tư này.

e) Tham gia giám sát việc tổ chức đào tạo nghề của các cơ sở đào tạo nghề đối với người lao động do doanh nghiệp cử đi học; việc học nghề của người lao động tại doanh nghiệp và tổng hợp báo cáo theo chế độ quy định.

7. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo:
a) Hằng năm, lập kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi bộ, ngành, cơ quan trung ương, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bố trí kinh phí. Trong đó, cơ sở đào tạo thuộc bộ, ngành, cơ quan trung ương trực tiếp quản lý gửi về bộ, ngành, cơ quan trung ương; cơ sở đào tạo thuộc địa phương quản lý và các cơ sở đào tạo khác gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính.
b) Tổ chức đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc đào tạo dưới 03 tháng cho lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 5 Thông tư này. Quyết toán kinh phí với bộ, ngành, cơ quan trung ương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định.
c) Công khai minh bạch chi phí đào tạo và chế độ, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hướng dẫn người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa về hồ sơ tuyển sinh, quản lý đào tạo. Định kỳ 6 tháng (trước 15/7) và hằng năm (trước 15/01 năm sau) báo cáo kết quả thực hiện theo Mẫu số 02 và báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí theo Mẫu số 03 kèm theo Thông tư này gửi bộ, ngành, cơ quan trung ương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

8. Trách nhiệm của người học là lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa:

a) Tự tìm hiểu và có quyền yêu cầu doanh nghiệp phổ biến, hướng dẫn để nắm được các chính sách, quy định về hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa và yêu cầu đào tạo, phát triển nhân lực phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
b) Thực hiện quyền lựa chọn, đề xuất với doanh nghề về ngành, nghề đào tạo, cơ sở đào tạo, địa điểm đào tạo, hình thức đào tạo, thời gian tham gia khóa đào tạo và các hỗ trợ cần thiết khác khi tham gia khóa đào tạo nghề phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của doanh nghiệp.
c) Kê khai đúng, đầy đủ về bản thân và chịu trách nhiệm về những nội dung đã kê khai trong hồ sơ nhập học. Tham gia đầy đủ theo chương trình đào tạo của khóa học. Chấp hành các quy định của lớp học, của cơ sở đào tạo.
d) Báo cáo tình hình, kết quả việc tham gia khóa đào tạo nghề với doanh nghiệp cử và chấp hành sự phân công của doanh nghiệp sau khi kết thúc khóa đào tạo nghề.
Điều 10. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ……. tháng …… năm …...
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết./.
	 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
-Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban Trung ước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ LĐTBXH: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị có liên quan;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, GDNN (30 bản).
	BỘ TRƯỞNG





Đào Ngọc Dung


MẪU SỐ 01

(Định dạng văn bản cử người lao động tham gia các khóa đào tạo nghề)
 (Kèm theo Thông tư số        /2018/TT-BLĐTBXH ngày      tháng      năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
	…(tên doanh nghiệp nhỏ và vừa)…
----------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ……./BC-……..
	……, ngày....tháng....năm 20.... 


Kính gửi: …………(tên cơ sở đào tạo nghề nghiệp, địa chỉ,…)……………..
A. Giới thiệu về doanh nghiệp (lĩnh vực hoạt động theo đăng ký kinh doanh, năm thành lập, cấp trực tiếp quản lý, địa bàn hoạt động, số lao động đang làm việc, số năm làm việc bình quân,…., dự kiến/định hướng phát triển của doanh nghiệp,….)
B. Danh sách lao động đang làm việc tại doanh nghiệp được cử tham gia khóa đào tạo nghề  tại cơ sở đào tạo
	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Thời gian làm việc tại doanh nghiệp (..năm, ..tháng; từ…/…
	Số sổ BHXH
	Nghề được cử đi học
	Hình thức đào tạo
	Thời gian bắt đầu 
	….
	Ghi chú

	
	
	Nữ
	Nam
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	-
	
	
	
	-
	
	-


C. Cam kết và đề nghị của doanh nghiệp:
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở LĐTBXH, Sở KHĐT….:
- ….
	GIÁM ĐỐC
(Ký và đóng dấu)


Mẫu số 02

(Kèm theo Thông tư số        /2018/TT-BLĐTBXH ngày      tháng      năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
	Tên Đơn vị chủ quản……..
Tên cơ sở đào tạo………..
----------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ……/BC-……..
	……, ngày....tháng....năm 20.... 


BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Kính gửi: ………………………(1)………………………….

A. Đánh giá tình hình thực hiện đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tại cơ sở đào tạo
B. Tổng hợp kết quả thực hiện:
	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Số thẻ BHXH

 
	Tên nghề đào tạo
 
	Thời gian khóa đào tạo
	Tổng số ngày thực học (ngày)
	Số chứng chỉ sơ cấp/ Chứng chỉ đào tạo dưới 3 tháng được cấp (2)
	Ghi chú
(3)

 

	
	
	Nữ
	Nam
	
	
	Từ ngày, tháng, năm
	Đến ngày, tháng, năm
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	
	-


C. Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị:....
	
	HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC
(Ký và đóng dấu)


Ghi chú:

(1) Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
(2) Ghi số chứng chỉ; số quyết định, ngày cấp. 

(3) Trường hợp không được cấp chứng chỉ, ghi cụ thể lý do: thôi, bỏ học, hoàn thành khóa học nhưng không được công nhận tốt nghiệp.

Mẫu số 03
(Kèm theo Thông tư số        /2018/TT-BLĐTBXH ngày      tháng      năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
	Tên Đơn vị chủ quản……..
Tên cơ sở đào tạo………..

----------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ……/BC-……..
	……, ngày....tháng....năm 20.... 


BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Kính gửi: …………………………………(1)………………………………….

A. Tình hình kinh phí (công tác lập dự toán; việc bố trí giao, tạm ứng kinh phí; nguồn kinh phí và việc sử dụng tại cơ sở đào tạo,…) …………………..
	TT
	Tên ngành, nghề đào tạo
	Số lao động do doanh nghiệp VVN cử đi học
(người)
	Chí phí đào tạo thực tế

(1.000 đồng)
	Kinh phí được giao

(1.000 đồng)
	Thừa (+), Thiếu (-)

	
	
	Tổng số
	Trong đó, số lao động đã tham gia BHTN từ 12 tháng trở lên
	Mức chi phí đào tạo/

người
	Tổng chi phí đào tạo phí
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	NSTW
	NSĐP
	Quỹ BHTN
	Khác
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	(tổng số ngành, nghề)
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	


B. Vướng mắc và kiến nghị
	  
	HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC
(Ký và đóng dấu)


(1)Bộ, ngành, cơ quan trung ương, Sở LĐTBXH.
MẪU SỐ 04
 (Kèm theo Thông tư số        /2018/TT-BLĐTBXH ngày      tháng      năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
	TÊN BỘ, NGÀNH, CƠ QUAN TW…
………………………….
----------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ……/BC-……..
	……, ngày....tháng....năm 20.... 


 BÁO CÁO
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
A. Đánh giá tình hình thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các cơ sở đào tạo thuộc …………………(1)……………………………….
B. Tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề:
	TT
	Tên cơ sở đào tạo
	Tổng số 
	Số người thôi học/bỏ học
	Số người hoàn thành khóa học
	Ghi chú

	01
	Trường cao đẳng….
	
	
	
	

	….
	……………..
	
	
	
	

	....
	Trường trung cấp...
	
	
	
	

	....
	……………..
	
	
	
	

	....
	Trung tâm GDNN...
	
	
	
	

	 
	…………
	
	
	
	

	….
	 Cơ sở khác có đăng ký HĐGDNN
	
	
	
	

	
	………
	
	
	
	

	…..
	Doanh nghiệp nhỏ và vừa trực tiếp đào tạo
	
	
	
	

	
	………
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	



C. Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị:...
	  
	……, ngày....tháng....năm 20....
THỦ TRƯỞNG
(Ký và đóng dấu)


(1) Tên bộ, ngành, cơ quan trung ương

MẪU SỐ 05
 (Kèm theo Thông tư số        /2018/TT-BLĐTBXH ngày      tháng      năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH,TP…
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
----------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ……/BC-……..
	……, ngày....tháng....năm 20.... 


BÁO CÁO
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Kính gửi: ……………………….(1)……………………………………..
A. Đánh giá tình hình thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh, thành phố……..1………..
B. Tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề:
	TT
	Tên cơ sở đào tạo
	Tổng số 
	Số người thôi học/bỏ học
	Số người hoàn thành khóa học
	Ghi chú

	01
	Trường cao đẳng….
	
	
	
	

	….
	……………..
	
	
	
	

	....
	Trường trung cấp...
	
	
	
	

	....
	……………..
	
	
	
	

	....
	Trung tâm GDNN...
	
	
	
	

	 
	…………
	
	
	
	

	….
	 Cơ sở khác có đăng ký HĐGDNN
	
	
	
	

	
	………
	
	
	
	

	…..
	Doanh nghiệp nhỏ và vừa
	
	
	
	

	
	………
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	


C. Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị:...
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Sở Tài chính;

-
	GIÁM ĐỐC
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ký, đóng dấu)


1 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương


MẪU SỐ 06
 (Kèm theo Thông tư số        /2018/TT-BLĐTBXH ngày      tháng      năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH,TP…
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
----------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ……/BC-……..
	……, ngày....tháng....năm 201.... 


BÁO CÁO
TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Kính gửi: Sở Tài chính
A. Tình hình kinh phí (công tác lập dự toán; việc bố trí giao, tạm ứng kinh phí
; nguồn kinh phí và việc sử dụng tại cơ sở đào tạo,…) …………………..
	TT
	Tên cơ sở đào tạo
	Số ngành, nghề đào tạo
	Số lao động do doanh nghiệp VVN cử đi học
(người)
	Chí phí đào tạo thực tế

(1.000 đồng)
	Kinh phí được giao

(1.000 đồng)
	Thừa (+), Thiếu (-)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó, số lao động đã tham gia BHTN từ 12 tháng trở lên
	Mức chi phí đào tạo/

người
	Tổng chi phí đào tạo phí
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	NSTW
	NSĐP
	Quỹ BHTN
	Khác
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. Đề xuất và kiến nghị
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ LĐTBXH (để báo cáo);

- UBND tỉnh, thành phố … (để báo cáo);

- BHXHVN tỉnh, thành phố…..;

….
 
	GIÁM ĐỐC
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI
(Ký, đóng dấu)


MẪU SỐ 07
 (Kèm theo Thông tư số        /2018/TT-BLĐTBXH ngày      tháng      năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
	BỘ, NGÀNH, CƠ QUAN TƯ…
Hoặc UBND TỈNH/THÀNH PHỐ…
----------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ……/BC-……..
	……, ngày....tháng....năm 201.... 


BÁO CÁO
TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Kính gửi: Bộ Tài chính
A. Tình hình kinh phí (công tác lập dự toán; việc bố trí giao, tạm ứng kinh phí; nguồn kinh phí và việc sử dụng tại cơ sở đào tạo,…) …………………..
	TT
	Tên cơ sở đào tạo
	Số ngành, nghề đào tạo
	Số lao động do doanh nghiệp VVN cử đi học
(người)
	Chí phí đào tạo thực tế

(1.000 đồng)
	Kinh phí được giao

(1.000 đồng)
	Thừa (+), Thiếu (-)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó, số lao động đã tham gia BHTN từ 12 tháng trở lên
	Mức chi phí đào tạo/

người
	Tổng chi phí đào tạo phí
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	NSTW
	NSĐP
	Quỹ BHTN
	Khác
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. Đề xuất và kiến nghị
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ LĐTBXH; 

- BHXHVN;

….
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và đóng dấu)


DỰ THẢO
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